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(Đề thi gồm 04 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 2/12/2019Mã đề thi: 800




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Giữ chữ tín
B. Lao động sáng tạo
C. Tôn trọng người khác
D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Câu 2: “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Cộng đồng dân cư
B. Quần xã sinh vật
C. Quần thể sinh vật
D. Gia đình
Câu 3: “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động sáng tạo
B. lao động tự giác
C. lao động năng suất
D. lao động hiệu quả
Câu 4: “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
B. Tự lập
C. Tôn trọng người khác
D. Tự trọng
Câu 5: “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình cảm gia đình
B. tình bạn
C. tình bạn khác giới
D. tình đồng hương
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Câu 6: Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
B. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
C. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
D. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
Câu 7: Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hoá là
A. rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
C. đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
D. gây gổ đánh nhau.
Câu 8: Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người. 
D. Vứt rác nơi công cộng
Câu 9: Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu 10: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
D. Không cần phải tôn trọng người khác. 
D. sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
Câu 11: “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động sáng tạo
B. tự trọng
C. giữ chữ tín
D. lao động tự giác
Câu 12: Vì sao phải sống liêm khiết ? 
A. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
Câu 13: Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
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A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
C. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
D. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
Câu 14: Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
Câu 15: Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
B. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
C. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
D. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
Câu 16: “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. giữ chữ tín
B. tôn trọng kỉ luật
C. tôn trọng người khác
D. yêu thương con người
Câu 17. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
B. Chỉ nghe lời bạn bè
C. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
D. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
Câu 18: Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
B. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ cần học giỏi.
C. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
D. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, cố gắng cũng chả được.
Câu 19: Thấy một bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi
B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
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C. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
D. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
Câu 20: Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp.
B. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
C. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
D. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần Chi nhận lời mời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 
a. Nhận xét về việc làm của Chi.
b. Nếu là bạn của Chi, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
B. Không cần phải tôn trọng người khác.
C. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
D. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
Câu 2. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động hiệu quả	B. lao động tự giác
C. lao động sáng tạo	D. lao động năng suất
Câu 3. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
D. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
Câu 4. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
B. Gây gổ đánh nhau.
C. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
D. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
Câu 5. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
B. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
C. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
D. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
Câu 6. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
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A. lao động sáng tạo	B. tự trọng
C. giữ chữ tín	D. lao động tự giác
Câu 7. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Gia đình	B. Quần xã sinh vật
C. Cộng đồng dân cư	D. Quần thể sinh vật
Câu 8. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự lập
B. Tự trọng
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Tôn trọng người khác
Câu 9. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Vứt rác nơi công cộng
C. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
D. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
Câu 10. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình bạn	B. tình cảm gia đình
C. tình đồng hương	D. tình bạn khác giới
Câu 11. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
C. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
D. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
Câu 12. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
B. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
C. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
D. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
Câu 13. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
B. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
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C. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
D. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
Câu 14. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
B. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
C. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
D. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
Câu 15. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Giữ chữ tín
B. Lao động sáng tạo
C. Tôn trọng người khác
D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Câu 16. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
Câu 17. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. tôn trọng người khác	B. yêu thương con người
C. tôn trọng kỉ luật	D. giữ chữ tín
Câu 18. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
B. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
C. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
D. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
Câu 19. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
B. Chỉ nghe lời bạn bè
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C. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
D. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
Câu 20. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
B. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
C. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
    D. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
 PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần Chi nhận lời mời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 
a. Nhận xét về việc làm của Chi.
b. Nếu là bạn của Chi, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
C. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
D. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
Câu 2. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. tự trọng	B. giữ chữ tín
C. lao động sáng tạo	D. lao động tự giác
Câu 3. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
B. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
C. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
D. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
Câu 4. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình bạn	B. tình đồng hương
C. tình bạn khác giới	D. tình cảm gia đình
Câu 5. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin Trang 1/4  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 802
cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
C. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
    D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
Câu 6. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
C. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
D. Gây gổ đánh nhau.
Câu 7. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
B. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
C. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
D. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
Câu 8. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
Câu 9. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
B. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu 10. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Quần xã sinh vật	B. Gia đình
C. Quần thể sinh vật	D. Cộng đồng dân cư
Câu 11. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Không cần phải tôn trọng người khác.
B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
C. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
D. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
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Câu 12. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động hiệu quả	B. lao động tự giác
C. lao động sáng tạo	D. lao động năng suất
Câu 13. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
B. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
C. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
D. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
Câu 14. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
B. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
C. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
D. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
Câu 15. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời bạn bè
B. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
C. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
D. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
Câu 16. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. yêu thương con người	B. giữ chữ tín
C. tôn trọng kỉ luật	D. tôn trọng người khác
Câu 17. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Tôn trọng người khác
B. Giữ chữ tín
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Lao động sáng tạo
Câu 18. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
B. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
C. Vứt rác nơi công cộng
D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
Câu 19. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái Trang 3/4  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 802
niệm nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác
B. Tự trọng
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Tự lập
Câu 20. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
C. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
    D. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần Chi nhận lời mời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 
c. Nhận xét về việc làm của Chi.
d. Nếu là bạn của Chi, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 04 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 2/12/2019Mã đề thi: 803




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
B. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
C. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
D. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
B. Không cần phải tôn trọng người khác.
C. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
D. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
Câu 3. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
B. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
C. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
D. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
Câu 4. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
C. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
D. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
Câu 5. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
Trang 1/4  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 803
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
B. Tự lập
C. Tôn trọng người khác
D. Tự trọng
Câu 6. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
B. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
C. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
D. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
Câu 7. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
Câu 8. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
C. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
D. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
Câu 9. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
B. Chỉ nghe lời bạn bè
C. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
D. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
Câu 10. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Lao động sáng tạo
B. Tôn trọng người khác
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Giữ chữ tín
Câu 11. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
B. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
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C. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
D. Gây gổ đánh nhau.
Câu 12. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
B. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
Câu 13. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. giữ chữ tín	B. lao động sáng tạo
C. tự trọng	D. lao động tự giác
Câu 14. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Cộng đồng dân cư	B. Quần xã sinh vật
C. Quần thể sinh vật	D. Gia đình
Câu 15. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
C. Vứt rác nơi công cộng
D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
Câu 16. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
B. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
C. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
D. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
Câu 17. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động sáng tạo	B. lao động tự giác
C. lao động hiệu quả	D. lao động năng suất
Câu 18. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình bạn khác giới	B. tình bạn
C. tình cảm gia đình	D. tình đồng hương
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Câu 19. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. yêu thương con người	B. tôn trọng người khác
C. giữ chữ tín	D. tôn trọng kỉ luật
Câu 20. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
C. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
    D. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần Chi nhận lời mời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 
a. Nhận xét về việc làm của Chi.
b. Nếu là bạn của Chi, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 2/12/2019Mã đề thi: 804




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động tự giác	B. giữ chữ tín
C. lao động sáng tạo	D. tự trọng
Câu 2. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
C. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
D. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
Câu 3. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình đồng hương	B. tình bạn
C. tình bạn khác giới	D. tình cảm gia đình
Câu 4. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
D. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
Câu 5. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
B. Chỉ nghe lời bạn bè
C. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
D. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
Câu 6. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
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C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
Câu 7. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
B. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
C. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
D. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
Câu 8. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
B. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
C. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
D. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
Câu 9. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
B. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
C. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
D. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
Câu 10. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
D. Vứt rác nơi công cộng
Câu 11. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự trọng
B. Tôn trọng người khác
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Tự lập
Câu 12. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
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-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
B. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
C. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
D. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
Câu 13. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Không cần phải tôn trọng người khác.
B. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
C. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
D. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
Câu 14. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
B. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
C. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
D. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
Câu 15. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Quần xã sinh vật	B. Quần thể sinh vật
C. Cộng đồng dân cư	D. Gia đình
Câu 16. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. yêu thương con người	B. giữ chữ tín
C. tôn trọng kỉ luật	D. tôn trọng người khác
Câu 17. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
B. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
C. Gây gổ đánh nhau.
    D. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
Câu 18. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
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A. lao động sáng tạo	B. lao động tự giác
C. lao động năng suất	D. lao động hiệu quả
Câu 19. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
B. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
C. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
D. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
Câu 20. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Lao động sáng tạo
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Giữ chữ tín
D. Tôn trọng người khác
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần Chi nhận lời mời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng bố mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 
a. Nhận xét về việc làm của Chi.
b. Nếu là bạn của Chi, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình bạn khác giới	B. tình cảm gia đình
C. tình đồng hương	D. tình bạn
Câu 2. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. giữ chữ tín	B. lao động tự giác
C. tự trọng	D. lao động sáng tạo
Câu 3. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
B. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
C. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
D. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
Câu 4. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
B. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
C. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
D. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
Câu 5. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Lao động sáng tạo
B. Giữ chữ tín
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Tôn trọng người khác
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Câu 6. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
D. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
Câu 7. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Quần thể sinh vật	B. Cộng đồng dân cư
C. Quần xã sinh vật	D. Gia đình
Câu 8. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
B. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
C. Chỉ nghe lời bạn bè
D. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
Câu 9. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
C. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
D. Gây gổ đánh nhau.
Câu 10. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
Câu 11. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
B. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
C. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
D. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
Câu 12. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động sáng tạo	B. lao động hiệu quả
C. lao động năng suất	D. lao động tự giác
Câu 13. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
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A. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
B. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
C. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
D. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
Câu 14. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự trọng
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Tôn trọng người khác
D. Tự lập
Câu 15. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. tôn trọng người khác	B. yêu thương con người
C. giữ chữ tín	D. tôn trọng kỉ luật
Câu 16. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
B. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
D. Không cần phải tôn trọng người khác.
Câu 17. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
B. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
C. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
D. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
Câu 18. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
    D. Vứt rác nơi công cộng
Câu 19. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
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B. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
C. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
D. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
Câu 20. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
   D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
a. Nhận xét suy nghĩ của bố mẹ Lâm.
b. Nếu là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
C. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
D. Gây gổ đánh nhau.
Câu 2. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
B. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
C. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
D. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
Câu 3. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Gia đình	B. Cộng đồng dân cư
C. Quần thể sinh vật	D. Quần xã sinh vật
Câu 4. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
B. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
C. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
D. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
Câu 5. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. giữ chữ tín	B. tôn trọng kỉ luật
C. yêu thương con người	D. tôn trọng người khác
Câu 6. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà 
sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
     A. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được
B. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
C. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
D. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
Câu 7. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.Trang 1/3  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 801

Câu 8. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
B. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
Câu 9. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động sáng tạo	B. tự trọng
C. giữ chữ tín	D. lao động tự giác
Câu 10. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình bạn khác giới	B. tình cảm gia đình
C. tình bạn	D. tình đồng hương
Câu 11. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
B. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
C. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
D. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người
Câu 12. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Tôn trọng người khác
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Lao động sáng tạo
D. Giữ chữ tín
Câu 13. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
B. Không cần phải tôn trọng người khác.
C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
D. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
Câu 14. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác
B. Tự trọng
C. Tự lập
D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Câu 15. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
B. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
C. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
D. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
Câu 16. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động sáng tạo	B. lao động tự giác
C. lao động năng suất	D. lao động hiệu quả
Câu 17. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Vứt rác nơi công cộng
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
D. Lắng nghe ý kiến của mọi người.Trang 2/3  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 801

Câu 18. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời bạn bè
B. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
C. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
D. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
Câu 19. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
B. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
C. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ. 
D. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
Câu 20. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười.
B. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
C. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.
    D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2: 2 điểm
Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
a. Nhận xét suy nghĩ của bố mẹ Lâm.
b. Nếu là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động sáng tạo	B. lao động hiệu quả
C. lao động năng suất	D. lao động tự giác
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
B. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
D. Không cần phải tôn trọng người khác.
Câu 3. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
B. Gây gổ đánh nhau.
C. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
D. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
Câu 4. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
B. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
C. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
D. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
Câu 5. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Tôn trọng người khác
B. Giữ chữ tín
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
D. Lao động sáng tạo
Câu 6. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
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A. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
B. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
C. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
    D. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
Câu 7. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Vứt rác nơi công cộng
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
D. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
Câu 8. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình cảm gia đình	B. tình bạn
C. tình bạn khác giới	D. tình đồng hương
Câu 9. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
B. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
C. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
D. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
Câu 10. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Quần thể sinh vật	B. Cộng đồng dân cư
C. Gia đình	D. Quần xã sinh vật
Câu 11. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. tôn trọng kỉ luật	B. tôn trọng người khác
C. giữ chữ tín	D. yêu thương con người
Câu 12. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động sáng tạo	B. lao động tự giác
C. giữ chữ tín	D. tự trọng
Câu 13. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
B. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
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    C. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
D. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
Câu 14. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự trọng
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Tôn trọng người khác
D. Tự lập
Câu 15. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
D. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
Câu 16. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
B. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
C. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
D. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
Câu 17. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
D. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
Câu 18. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
    B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
D. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
Câu 19. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
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A. Chỉ nghe lời bạn bè
B. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
C. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
D. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
Câu 20. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
B. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
C. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
    D. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
a. Nhận xét suy nghĩ của bố mẹ Lâm.
b. Nếu là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
C. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
D. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
Câu 2. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình cảm gia đình	B. tình bạn khác giới
C. tình đồng hương	D. tình bạn
Câu 3. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
B. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
C. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
D. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
Câu 4. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
B. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
C. Chỉ nghe lời bạn bè
D. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
Câu 5. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Cộng đồng dân cư	B. Quần thể sinh vật
C. Quần xã sinh vật	D. Gia đình
Câu 6. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. tôn trọng kỉ luật	B. yêu thương con người
C. giữ chữ tín	D. tôn trọng người khác
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Câu 7. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
B. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
C. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
D. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
Câu 8. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
B. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
C. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
D. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
Câu 9. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Không cần phải tôn trọng người khác.
B. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
C. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
D. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
Câu 10. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
B. Tự lập
C. Tôn trọng người khác
D. Tự trọng
Câu 11. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
B. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
C. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
    D. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
Câu 12. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
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A. lao động hiệu quả	B. lao động sáng tạo
C. lao động tự giác	D. lao động năng suất
Câu 13. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Lao động sáng tạo
B. Giữ chữ tín
C. Tôn trọng người khác
D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Câu 14. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Vứt rác nơi công cộng
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
Câu 15. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động tự giác	B. giữ chữ tín
C. tự trọng	D. lao động sáng tạo
Câu 16. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
B. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
C. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
D. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
Câu 17. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
B. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
C. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
D. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
Câu 18. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. Gây gổ đánh nhau.
C. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
D. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
Trang 3/4  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 807
Câu 19. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
B. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
C. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
D. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu 20. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
B. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
C. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
D. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
a. Nhận xét suy nghĩ của bố mẹ Lâm.
b. Nếu là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Một người bạn của em hay mặc quần áo ngắn, hở hang. Em có nhận xét gì?
A. Cứ mặc theo sở thích cá nhân vì như thế mới thể hiện cá tính của mỗi người.
B. Bạn thích mặc gì cũng được, không nên gò ép phải mặc gì vì thế sẽ làm mất tự do.
C. Nên tôn trọng bạn bè, quan trọng là bạn đối xử với mình thế nào thôi.
D. Là học sinh tác phong trang phục phải phù hợp gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi.
Câu 2. Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà lan trước khi đến trường. Hãy nhận xét hành vi của Vân.
A. Hành vi của Vân thể hiện việc bạn không tôn trọng người khác.
B. Hành vi của Vân thể hiện việc tôn trọng người khác.
C. Hành vi của Vân hợp lý bởi vì dậy muộn là do Vân chẳng may chứ không cố ý.
D. Hành vi của Vân thể hiện bạn đã không giữ chữ tín.
Câu 3. “ coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau” là nội dung của khái niệm
A. yêu thương con người	B. tôn trọng người khác
C. giữ chữ tín	D. tôn trọng kỉ luật
Câu 4. Vì sao phải sống liêm khiết ?
A. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản nhưng nghèo khó.
B. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản; nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người; góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
C. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người nhận được sự quý trọng của một vài người.
D. Sống liêm khiết để được nhiều người biết đến, có danh tiếng trong xã hội, nhận được sự tin cậy của mọi người.
Câu 5. Thắng nói với Tùng:
- Thắng: Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.
-Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 
Em nhận xét gì về suy nghĩ của hai bạn?
A. Đồng ý với hai bạn vì không phải ai cũng sáng tạo được.
B. Đồng ý với hai bạn vì sáng tạo là khả năng bẩm sinh, có cố gắng thì cũng chả được.
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C. Không đồng ý vì sáng tạo là sự tìm tòi, suy nghĩ chứ không phải chỉ bạn học giỏi mới làm được.
D. Không đồng ý vì học sinh trung bình là không có cả ý thức tự giác rồi.
Câu 6. “Toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng » là nội dung của khái niệm
A. Quần thể sinh vật	B. Cộng đồng dân cư
C. Gia đình	D. Quần xã sinh vật
Câu 7. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Muốn người khác tôn trọng mình còn mình thì không cần thiết.
B. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
C. Không cần phải tôn trọng người khác.
D. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
Câu 8. Để  thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cháu trong gia đình em cần
A. Chỉ nghe lời ông bà, cha mẹ, không nghe lời thầy cô, không cần thức khuya học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe
B. Chỉ nghe lời bạn bè
C. Không cần nghe lời bố mẹ, chỉ nghe lời thầy cô giáo
D. Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, nghe lời ông bà, cha mẹ
Câu 9. Câu ca dao nào không nói về sự tôn trọng người khác?
A. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người
B. Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
C. Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười
D. Khó mà biết lẽ biết lời/ Biết ăn biết ở hơn người giàu sang
Câu 10. Cha mất sớm, mẹ tần tảo suốt ngày để có đủ tiền nuôi hai anh em Hiếu và Thảo đi học. Hiếu cho rằng đó là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái nên rất thản nhiên trước những nhọc nhằn của mẹ, em chẳng làm gì giúp mẹ mà chỉ nghĩ việc của mình là học và học được đến đâu thì học, khi lớn mình sẽ xin đi làm và tự nuôi  sống mình. Nếu em là bạn của Hiếu, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ không khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà vì như vậy bạn sẽ không có thời gian để học tập.
B. Em sẽ bỏ tiền để rủ bạn đi chơi cùng mình cho bạn khuây khoả vì hoàn cảnh bạn như vậy chắc ít được đi chơi.
C. Em sẽ khuyên bạn phụ giúp mẹ những công việc nhà theo sức của mình, cố gắng học hành để sau này có việc làm ổn định để đền đáp mẹ.
D. Em sẽ nói với bạn rằng bây giờ bạn không giúp mẹ cũng được nhưng phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền sẽ đền đáp sau.
Câu 11. Biểu hiện nào không thể hiện hành vi tôn trọng người khác?
A. Vứt rác nơi công cộng
B. Lắng nghe ý kiến của mọi người.
C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
Câu 12. “sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của mọi Trang 2/4  Môn thi GDCD 8 - Mã đề thi 808
người; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.” là nội dung của khái niệm
A. Tôn trọng người khác
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Lao động sáng tạo
D. Giữ chữ tín
Câu 13. Biểu hiện của việc xây dựng nếp sống có văn hóa là:
A. Rủ rê bạn bè đàn đúm, ăn chơi.
B. Gây gổ đánh nhau.
C. Xả rác bừa bãi ra nơi công cộng.
D. Đóng góp công sức vào việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
Câu 14. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. phù hợp với nhau về nhân sinh quan, thế giới quan, làm theo bạn mọi điều dù là tốt hay xấu.
B. quý mến, tin cậy nhau vô điều kiện, luôn bênh vực bạn trong bất kì hoàn cảnh nào.
C. chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, giúp đỡ nhau bằng mọi giá.
D. phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
Câu 15. “Quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.” là nội dung của khái niệm:
A. lao động hiệu quả	B. lao động tự giác
C. lao động sáng tạo	D. lao động năng suất
Câu 16. “Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tính, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.” là nội dung của khái niệm
A. tình cảm gia đình	B. tình đồng hương
C. tình bạn	D. tình bạn khác giới
Câu 17. Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. Em suy nghĩ thế nào về quan điểm của Lan?
A. Không đồng ý với Lan vì dù không rèn luyện được tính tự lập nhưng sẽ hoàn thành được hết bài.
B. Không đồng ý với Lan vì học nhóm sẽ giúp hình thành năng lực hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ.
C. Đồng tình với bạn Lan vì học nhóm sẽ chỉ có vài bạn làm còn lại các bạn khác sẽ chép bài theo.
D. Đồng ý với Lan vì đến học nhóm thì học ít mà chơi nhiều.
Câu 18. Để rèn luyện tính tự lập, em cần
A. Phải tích cực, tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, không đợi thầy cô hoặc ba mẹ giúp đỡ.
B. Tự giác đi học ở các trung tâm luyện thi
C. Không nghe theo lời thầy cô, tự học là chính
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D. Đợi thầy cô hoặc ba mẹ nhắc nhở mới tự giác học bài và làm bài tập ở nhà
Câu 19. “Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hòa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự lập
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
C. Tôn trọng người khác
D. Tự trọng
Câu 20. “ chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài” là nội dung của khái niệm
A. lao động tự giác	B. giữ chữ tín
C. lao động sáng tạo	D. tự trọng
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Tự lập là gì? Kể 4 biểu hiện của tính tự lập. Tự lập có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 : 2 điểm
Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
a. Nhận xét suy nghĩ của bố mẹ Lâm.
b. Nếu là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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